
 Mẫu 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND 

V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân 

trên SIM di động (SIM PKI) 

Đức Phổ, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ. 

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật):  

- Họ và tên:   Phan Văn Dung    Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 212845778 Ngày cấp: 07/01/2016 Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi. 

- Chức vụ: Chuyên viên CNTT – Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Số điện thoại di động: 0914077227; Địa chỉ thư điện tử công vụ: 

pvdung-ducpho@quangngai.gov.vn 

- Địa chỉ tiếp nhận: Số 465 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Số lượng và danh sách đăng ký: 13 cá nhân đăng ký, gồm: 
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01 Nguyễn 

Kiên 

09/9/ 

1979 

212098902, cấp 

ngày 07/0/2007, 

nơi cấp: Công an 

tỉnh Quảng Ngãi 

Nkien-

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

Thị uỷ 

Đức Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Tỉnh uỷ viên, 

Bí thư Thị uỷ, 

Chủ tịch 

HĐND thị xã. 

0905818678 029720BD Mobifone 

02 Vũ Minh 

Tâm 

12/11/

1977 

2120008544, cấp 

ngày 21/11/2014, 

nơi cấp: Công an 

Quảng Ngãi 

 

vmtam-

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

UBND thị 

xã Đức 

Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Chủ tịch 

UBND thị xã 

0983972816 02a66005 Viettel 

03 Nguyễn 30/04/ 212158770, cấp ntkieu- Thường Quảng Phó Chủ tịch 0945277846 02872d68 Vinaphone 

mailto:ntkieu-ducpho@quangngai.gov.vn
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Thị Kiều 1983 ngày: 20/08/2015, 

nơi cấp: Công an 

Quảng Ngãi 

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

trực 

HĐND thị 

xã Đức 

Phổ 

Ngãi HĐND thị xã 

04 Võ 

Thanh 

Hùng 

03/5/1

982 

051082013211, 

cấp ngày 

20/03/2022, nơi 

cấp: Cục quản lý 

hành chính về 

TTXH 

vthung-

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

UBND thị 

xã Đức 

Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Phó Chủ tịch 

UBND 

0973178764 0295AFB4 Viettel 

05 Võ Minh 

Vương 

09/7/1

985 

212234673, cấp 

ngày 04/6/2018, 

nơi cấp: Công an 

Quảng Ngãi 

vmvuong-

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

UBND thị 

xã Đức 

Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Phó Chủ tịch 

UBND 

0982039092 028E6884 Viettel 

06 Nguyễn 

Viết 

Thanh 

28/9/1

977 

212197902, cấp 

ngày 29/6/2016, 

nơi cấp: Công an 

Quảng Ngãi 

nvthanh-

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

Văn 

phòng thị 

xã Đức 

Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Chánh Văn 

phòng 

0988104566 028E59E8 Viettel 

07 Trần 

Duy 

Khánh 

18/3/1

987 

051087000828, 

cấp ngày 

26/3/2021, nơi cấp: 

Cục quản lý hành 

chính về TTXH 

 

tdkhanh-

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

Văn 

phòng thị 

xã Đức 

Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Phó Chánh 

Văn phòng 

0987587518 028E596A Viettel 

08 Phạm Ân 08/6/ 

1987 

212238513, cấp 

ngày 28/02/2008, 

nơi cấp: Công an 

 Văn 

phòng thị 

xã Đức 

Quảng 

Ngãi 

Phó Chánh 

Văn phòng thị 

xã 

0373228392 028A6834 Viettel 
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Quảng Ngãi Phổ 

09 Trần Thị 

Kim 

Nhung 

18/01/

1985 

212234769, cấp 

ngày 11/5/2018, 

nơi cấp: Công an 

Quảng Ngãi 

ttknhung-

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

TT. 

HĐND thị 

xã Đức 

Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Phó Trưởng 

ban Kinh tế - 

Xã hội 

0986974412 0254821F Viettel 

10 Võ Minh 

Châu 

10/12/

1977 

212008261, cấp 

ngày 21/02/2020, 

nơi cấp: Công an 

Quảng Ngãi 

vmchau-

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

TT. 

HĐND thị 

xã Đức 

Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Trưởng Ban 

Kinh tế - Xã 

hội HĐND thị 

xã Đức Phổ 

0983970610 0254821F  

11 Nguyễn 

Văn 

Hường 

16/01/

1972 
051072011579, 

cấp ngày: 

09/05/2021, nơi 

cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

nvhuong-

ducpho@qua

ngngai 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

thị xã Đức 

Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Trưởng phòng 0914060169 B155593 Vinaphone 

12 Trần Thị 

Như 

Luyến 

04/09/

1984 

051184001211, 

cấp ngày: 

29/03/2021, nơi 

cấp: Cục quản lý 

hành chính về 

TTXH 

 

ttnluyen-

ducpho@qu

angngai 

Phòng 

Văn hóa 

và Thông 

tin thị xã 

Đức Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Phó Trưởng 

phòng 

0978554152 B155776 Viettel 

13 Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

02/07/

1984 

212149808, cấp 

ngày: 12/5/2016, 

nơi cấp: Công an 

Quảng Ngãi 

ntnguyen-

ducpho@qu

angngai 

Phòng 

Quản lý 

đô thị thị 

xã Đức 

Quảng 

Ngãi 

Phó Trưởng 

phòng 

0885358642

8 

02a671c9 Vinaphone 
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tên 

Ngày 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/Hộ chiếu; 
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Phổ 

14 Phan 

Bường 

22/09/

1966 

211021566, cấp 

ngày: 01/08/2016, 

nơi cấp: Công an 

Quảng Ngãi 

pbuong-

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

Phòng 

Giáo dục 

và Đào 

tạo Thị xã 

Đức Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Trưởng phòng 0987144546 02a6732a Viettel 

15 Nguyễn 

Văn Bảy 

30/12/

1967 

211127212, cấp 

ngày: 07/09/2017, 

nơi cấp: Công an 

Quảng Ngãi 

nvbay-

ducpho@qu

angngai.gov.

vn 

Trung tâm 

Truyền 

thông – 

Văn hóa – 

Thể thao 

thị xã Đức 

Phổ 

Quảng 

Ngãi 

Giám đốc 0975247189 02a6702d Viettel 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Thanh Hùng 
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